
Thực hiện Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 12/02/2025 của UBND tỉnh về 

việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là DNNVV) năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận; trong đó, giao nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công 

tác lựa chọn DNNVV để hỗ trợ theo các nội dung quy định tại Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý cơ quan, doanh nghiệp nội dung 

hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ cho DNNVV cụ thể như sau:  

1. Đối tượng hỗ trợ: Các DNNVV trên địa bàn tỉnh được thành lập, tổ chức 

và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

2. Điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại 

Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ: 

a) DNNVV nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước. 

b) DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ và 

DNNVV là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước. 

c) Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ 

khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp 

được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất. 

d) Ngoài các nội dung hỗ trợ riêng theo quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, 

doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, 

các nội dung hỗ trợ chung cho DNNVV được áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu 

nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. 

4. Kinh phí hỗ trợ: Tổng kinh phí hỗ trợ 2.310 triệu đồng (Hai tỷ ba trăm 

mười triệu đồng). Nguồn kinh phí hỗ trợ DNNVV từ ngân sách Trung ương được 

UBND tỉnh giao tại Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 12/12/2024. 

5. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Năm 2025. 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SKHĐT-ĐKKD 

V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất 

nhu cầu hỗ trợ cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 

 

Ninh Thuận, ngày       tháng 02 năm 2025 

         Kính gửi:  
- Các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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6. Nội dung hỗ trợ: 

6.1. Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV: 

Hỗ trợ DNNVV tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch 

vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và 

các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp 

(không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành). 

6.1.1. Hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ: 

 Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 45 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp (dự kiến 04 doanh nghiệp); không quá 60 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp (dự kiến 06 doanh nghiệp) đối với doanh nghiệp siêu nhỏ 

do phụ nữ làm chủ, hoặc sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là 

doanh nghiệp xã hội.  

6.1.2. Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ: 

Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 90 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp (dự kiến 04 doanh nghiệp); không quá 114 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp (dự kiến 03 doanh nghiệp) đối với doanh nghiệp nhỏ do 

phụ nữ làm chủ, hoặc sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là 

doanh nghiệp xã hội. 

6.1.3. Hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa:  

Hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 114 

triệu/năm/doanh nghiệp (dự kiến 02 doanh nghiệp). 

6.2. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV:  

6.2.1. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến 

(khoản 3, Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ): 

Hỗ trợ tối đa 70% giá trị hợp đồng nhưng không quá 40 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp (dự kiến 05 khóa/5 doanh nghiệp); tối đa 100% giá trị 

hợp đồng nhưng không quá 48 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (dự kiến 05 khóa/5 

doanh nghiệp) đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, hoặc sử dụng nhiều 

lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội. 

6.2.2. Hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh (điểm a, khoản 1, Điều 14 Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ):  

Tổ chức 5 khóa đào tạo tập trung/1 năm: Lịch cụ thể đào tạo tập trung sẽ 

được thông báo trên trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận 

(https://sokhdt.ninhthuan.gov.vn) và thư mời gửi đến Quý doanh nghiệp. 

7. Về phương thức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ: 

DNNVV gửi hồ sơ đề xuất hỗ trợ bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Số 44 đường 16/4, 

phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.  

 

https://sokhdt.ninhthuan.gov.vn/
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- Thành phần hồ sơ đề xuất gồm:  

(1) Tờ khai xác định quy mô, loại hình doanh nghiệp (siêu nhỏ, nhỏ, vừa) và 

nội dung đề xuất hỗ trợ (ghi đầy đủ các nội dung thông tin theo mẫu tại phụ lục 

kèm văn bản này). 

(2) Tài liệu, hồ sơ liên quan kèm theo của doanh nghiệp: Bảng photo đóng 

BHXH và Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp. 

- Thời gian nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ: Đến ngày 25/11/2025. 

- Giải quyết hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp: Giải quyết theo 

số lượng, nguyên tắc hỗ trợ tại Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 12/02/2025 của 

UBND tỉnh (và mục 3 công văn này) và theo các quy định hiện hành.  

- Sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp đạt yêu cầu theo quy 

định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có Thông báo cụ thể về nội dung, thời gian triển 

khai công tác hỗ trợ gửi đến Quý doanh nghiệp để cùng phối hợp thực hiện.  

Trường hợp có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 0259.3824901 (hoặc 

số di động 0931.771167) để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo đến 

các doanh nghiệp được biết để đề xuất nhu cầu hỗ trợ.  

Trân trọng!  

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Trang tin điện tử Sở KHĐT; 

- GĐ Sở, PGĐ T.N.Bình; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Bình  
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Phụ lục 

TỜ KHAI  

 

XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ,  

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ 

 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp: ............................................................................................................ 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...................................................................................... 

Loại hình doanh nghiệp: ................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................... 

Quận/huyện: ....................................................... Tỉnh/thành phố: .................................... 

Điện thoại: ............................. Fax: ....................................Email: .................................... 

2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 

Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên:    Có        Không 

Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ...................................................................... 

3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: 

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: ................................................................................ 

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ..................................................... 

Trong đó, số lao động nữ: ................................................................................................. 

Tổng nguồn vốn: ................................................................................................................ 

Tổng doanh thu năm trước liền kề: .................................................................................... 

4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô, loại hình  (đánh dấu X vào ô tương ứng):  

  Doanh nghiệp siêu nhỏ     Doanh nghiệp nhỏ    Doanh nghiệp vừa 

5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ (DNNVV lựa chọn X một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ): 

 Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp tiếp cận mạng lưới tư vấn viên. 

 Hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh. 

 Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. 

DOANH NGHIỆP CAM KẾT 

1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

         

        ..., ngày ... tháng ... năm 2025 

           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP 

        (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu) 

  

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo (bao gồm): ………………………………………………………. 
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